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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ 8: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ + MỘT SỐ LOẠI RAU, CỦ, QUẢ
                                                                       (5 tuần: Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 03/04/2026)
I. Mục tiêu
1. Phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
- Mục tiêu 1: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập TD: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân
- Mục tiêu 2: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh – chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
+ CTCCĐ: Chạy theo hướng thẳng
- Mục tiêu 3: Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay- mắt: tung- bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2m.
+ CTCCĐ: Tung bóng bằng 2 tay.
 - Mục tiêu 4: Trẻ biết cách phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.
 - CTCCĐ: Bò thẳng hướng và có mang vật trên lưng.
- Mục tiêu 5: Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng: ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m).
+ Ném bóng vào đích.
- Mục tiêu 6: Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón thực hiện “múa khéo”
- Mục tiêu 7: Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể khi bật nhảy.
+ CTCCĐ: Bật tại chỗ.
- Mục tiêu 9: Cân nặng bình thường của bé trai: 9,7 – 15,3 kg; bé gái: 9,1 – 14,8 kg
- Mục tiêu 10: Chiều dài bình thường của bé trai: 91,7 – 93,9 cm; bé gái: 80 – 92,2 cm
1.2. Dinh dưỡng sức khoẻ
- Mục tiêu 12: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
- Mục tiêu 13: Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa
- Mục tiêu 14: Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Mục tiêu 16: Trẻ chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
- Mục tiêu 17: Trẻ biết cách tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn....) khi được nhắc nhở.
- Mục tiêu 20: Trẻ biết được đảm bảo an toàn trong các hoạt động.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức.
- Mục tiêu 21: Trẻ biết sờ  nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
+ Sờ, nắn, nhìn, ngửi... đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.
+ Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (nhẵn) - xù xì
- Mục tiêu 22: Trẻ biết chơi bắt chước một số hành động quen thuôc của những người gần gũi. Sử dụng được 1 số đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
+ Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm/ lớp.
+ Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và các sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Mục tiêu 23: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.
- MT26: Trẻ chỉ/nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh, hình tròn, hình vuông theo yêu cầu
+  Nhận biết hình tròn, hình vuông.
- Mục tiêu 28: Trẻ chỉ và phân biệt được các nhóm đối tượng có số nhiều - ít (một - nhiều)
- Mục tiêu 30: Trẻ biết không nhận đồ, không đi theo người lạ, tránh xa những nơi nguy hiểm: lòng đường, đường tàu… có ý thức giữ gìn và bảo vệ MT.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- Mục tiêu 32: Trẻ trả lời được các câu hỏi: “Ai đây?”; “Cái gì đây?”; “.... làm gì?”; “.... thế nào?”.
- MT33: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật trong truyện. 
- Mục tiêu 35: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
- Mục tiêu 37: Trẻ biết chào hỏi, trò chuyện với người thân: ông bà, bố mẹ, cô giáo, các bạn....
- Mục tiêu 28: Trẻ biết bày tỏ cảm xúc, nhu cầu của bản thân
- Mục tiêu 39: Trẻ biết hỏi về các vấn đề quan tâm như “Con gì đây?; Cái gì đây?”
- Mục tiêu 40: Trẻ nói to đủ nghe lễ phép.
4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mĩ.
- Mục tiêu 42: Trẻ thể hiện điều mình thích và không thích.
- Mục tiêu 43: Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
- Mục tiêu 47: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
- Mục tiêu 48: Trẻ biết thể hiện 1 số hành vi xã hội qua trò chơi giả bộ ( trò chơi bé em, khuấy bột cho em bé).
- Mục tiêu 50: Trẻ thực hiện được một số yêu cầu của người lớn.
- Mục tiêu 51: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.
- Mục tiêu 52: Trẻ biết thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
- Mục tiêu 53: Trẻ biết thể hiện ý tưởng qua các hoạt động: vẽ, tô màu, xé dán, nặn về chủ đề dưới sự hướng dẫn của cô.
- Mục tiêu 54: Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi nói về một số hoạt động đặc trưng của ngày lễ tết, ngày hội trong năm.
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết về quyền đươc đến lớp, trường được đối xử bình đẳng, yêu thương, tôn trọng…
- Trẻ biết một số quy định nền nếp của lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, bỏ rác vào thùng, làm quen với giờ giấc sinh hoạt ở lớp: Giờ ăn, giờ ngủ, giờ vệ sinh. 
- Trẻ biết 1 số công việc tự phục vụ: Lấy cốc uống nước, xúc cơm, kê ghế, đi bô khi có nhu cầu.
- Trẻ nhớ tên và thực hiện VĐCB:
+ Tung bắt bóng bằng hai tay.
+  Ném bóng vào đích.
+  Chạy theo hướng thẳng.
+  Bật tại chỗ.
+ Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng.
 - Biết tập các bài tập phát triển chung của các bài vận động, biết chơi các trò chơi vận động theo hd của cô.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm cấu tạo của 1 số loài hoa, tên của ông, bà, bố, mẹ người thân đưa bé đến lớp. Biết ngày 08/03 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày hội của bà, mẹ, chị và cô giáo. 
- Trẻ nhận biết và gọi tên, công việc của các thành viên trong gia đình.
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các loại đồ dùng đồ chơi trong gia đình. Nhận biết phân biệt: Cái bát, cái cốc, biết công dụng của một số đồ dùng trong gia đình.
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các loại đồ dùng đồ chơi trong gia đình, biết công dụng của một số đồ dùng trong gia đình.
- Trẻ biết tên gọi, ích lợi và đặc điểm, dinh dưỡng các món ăn của 1 số loại rau, củ, quả quen thuộc: Nhận biết phân biệt bắp cải,
 cà chua.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung, biết đọc to, rõ lời, thuộc bài thơ: Yêu mẹ, Cháu chào ông ạ, Đi dép, Bắp cải xanh.
- Biết cầm bút, ngồi đúng tư thế, tô đều màu không chờm ra ngoài, biết làm mềm đất, lăn dọc đất nặn các bài tạo hình trong chủ 
đề: Trẻ biết cầm bút và tô màu bông hoa, biết tô màu chiếc bánh sinh nhật, biết tô màu cái nón tặng mẹ, biết tô màu cái ấm và 
cái chén, biết tô màu củ cà rốt. Biết cầm bút, tô màu bông hoa đều mịn tặng bà, mẹ và cô giáo. Biết tô màu củ cà rốt. Biết tô màu
các bài trong vở bé tập tô, tập vẽ theo hd của cô: Tô màu ngôi nhà, tô màu đĩa trứng ốp lết, tô màu bát cơm.
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, biết hát theo nhạc cùng cô, biết VĐTN cùng cô bài hát: Quà 8/3, Cả nhà thương nhau, Đồ dùng bé yêu, Đôi dép xinh, Quả. Thích nghe cô hát và hưởng ứng hát cùng cô bài hát “Màu hoa, Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, đồ dùng bé yêu, Hoa trong vườn”, trẻ biết tên trò chơi và cách chơi TCÂN “Tai ai tinh” biết chơi tự chọn theo ý thích.
- Biết chơi các trò chơi vận động và các trò chơi theo các góc dưới sự hướng dẫn của cô, làm quen với một số trò chơi dân gian.
- Biết xếp các khối gỗ sát cạnh nhau xây dựng vườn cây ăn quả. 
- Biết đóng vai người bán hàng người mua hàng: Biết đến cửa hàng hoa để chọn mua hoa, cửa hàng rau, củ, quả. Người bán biết mời khách vào mua, người mua biết hỏi giá và mua hàng trả tiền.
- Trẻ biết: Giở sách đúng chiều xem tranh và trò chuyện về nội dung tranh, không xé rách tranh ảnh…
- Trẻ biết cầm bút tô màu vở tập tô tập vẽ, học liệu góc. Trẻ biết tô đều màu, trùng khít không chờm ra ngoài
- Trẻ được làm quen với một số bài thơ, trò chơi trong chủ đề “Mẹ và những người thân yêu của bé + một số loại rau, củ, quả”
- Trẻ biết sử dụng đồ chơi chăm sóc cây: Cầm bình tưới cây, lau lá, nhổ cỏ…
- Trẻ biết tham gia các HĐTN, trả lời câu hỏi của cô khi tham gia các hoạt động quan sát và trò chuyện, hoạt động trải nghiệm: Trải nghiệm cùng cô tô màu thiệp tặng bà, mẹ và cô giáo, trải ngiệm bé tập làm mẹ, trải nghiệm bé cất dọn đồ dung. Trải nghiêm thổi bóng, trải nghiệm bé nhạt rau giúp mẹ…cùng cô và các bạn, biết chơi các trò chơi theo ý thích
1.2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng vận động cho trẻ:
+ Tung bắt bóng bằng hai tay.
+ Ném bóng vào đích.
+ Chạy theo hướng thẳng.
+ Bật tại chỗ.
+ Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng.
- Rèn trẻ nhận biết tên các loại hoa và NBPB có màu xanh - đỏ - vàng. Kỹ năng nhận biết, phân biệt, phát triển quan sát, tính ham hiểu biết của trẻ về rau, củ, quả.
- Rèn kĩ năng nhận biết về một số hoạt động diễn ra trong ngày hội của mẹ, bà và cô giáo.
- Kĩ năng nhận biết và nói được tên, công việc của người thân trong gia đình trẻ.
- Rèn trẻ trả lời được các câu hỏi của cô: Nhận biết và nói được tên một số đồ dùng trong gia đình trẻ, tên gọi, đặc điểm và công dụng. Kĩ năng nhận biết hình vuông, tròn và các đồ dùng có hình dạng vuông, tròn.
- Rèn trẻ kĩ năng NB tên gọi, đặc điểm các loại rau, củ, quả gần gũi: Rau bắp cải, su hào, cà rốt… Kĩ năng chơi các trò chơi theo hd của cô.
- Rèn trẻ cách cầm bút bằng 3 đầu ngón tay và ngồi đúng tư thế, di màu trùng khít không chờm ra ngoài.
- Rèn trẻ đọc thơ cùng cô cả bài, đọc to rõ lời, trả lời câu hỏi của cô to rõ ràng mạch lạc. 
- Rèn phát triển ngôn ngữ, quan sát, so sánh, tư duy cho trẻ.
- Rèn kĩ năng hát to, rõ lời theo giai điệu của bài hát cùng với cô, kĩ năng chú ý lắng nghe cô hát và có kĩ năng chơi trò âm nhạc.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi ở các góc TTV, HĐVĐV, TV, NT…: Thể hiện vai chơi người bán hàng, xây dựng vườn cây, hoa, quả, xếp bàn ghế, chơi với búp bê… Phát triển kĩ năng giao tiếp ứng xử và kĩ năng phối hợp khi tham gia các hoạt động.
- Rèn kĩ năng chơi các TCVĐ cho trẻ.
- Kĩ năng tham gia các hoạt động trải nghiệm.
1.3. Thái độ
- Biết giữ gìn vệ sinh cơ thể (đầu tóc, mặt mũi, chân tay, quần áo…) sạch sẽ, gọn gàng.
- Biết chăm sóc tưới nước cho cây, biết bảo vệ cây không ngắt lá bẻ cành cây để cây ra hoa, kết quả chín.
- Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn, yêu quý kính trọng, nghe lời ông bà bố mẹ, cô giáo. Như vậy là chúng mình đã tặng những bó hoa đẹp tặng bà tặng mẹ nhân ngày 08/03.
- Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi trong lớp và ở gia đình. 
- Biết chơi đoàn kết an toàn với bạn, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy bạn, biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn, không chơi với những đồ chơi sắc nhọn, độc hại.
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi cẩn thận, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ ăn ít bánh, kẹo và đánh răng thường xuyên, và vứt rác đúng nơi qui định
- Biết vâng lời cô giáo, biết đến lớp chào cô, bạn.
- Trẻ biết ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, thơ, truyện có liên quan đến chủ đề: “Mẹ và những người thân yêu của bé + Một số loại rau củ quả”.
- Đồ chơi ở các góc.
- Sách, vở tạo hình, toán, bút sáp màu, hồ dán, bảng, phấn, đất nặn.
- Bộ đồ chơi xây dựng, đồ chơi nấu ăn.
2.2. Đồ dùng của cô
- Slide bài dạy, sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề: “Mẹ và những người thân yêu của bé + Một số loại rau củ quả”.
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề.
- Tranh, truyện thơ chủ đề: “Mẹ và những người thân yêu của bé + Một số loại rau củ quả”.
- Một số hột hạt, lá cây, bút màu, thiệp, tranh mẫu.
- Các tranh ảnh về ngày hội của bà, mẹ.
3. Trang trí lớp
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề: “Mẹ và những người thân yêu của bé + Một số loại rau củ quả”.
- Môi trường giáo dục theo chủ đề trong lớp do giáo viên xây dựng và sử dụng bao gồm việc trang trí tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi sản phẩm của trẻ có liên quan tới nội dung của chủ đề…nhằm tạo sự mới mẻ hấp dẫn, kích thích trẻ hoạt động trải nghiệm khám phá.
- Các góc hoạt động được lựa chọn, bố trí phù hợp với diện tích lớp học, số lượng trẻ và đồ dùng, đồ chơi, vật liệu chơi sẵn có. 
- Tên gọi và sắp đặt đồ dùng, đồ chơi vật liệu chơi của mỗi góc cần phù hợp sắp xếp hợp lý, thân thiện, lôi cuốn sự chú ý của trẻ
- Nên duy trì một số góc chơi mà trẻ thích như: HĐVĐV, TTV…kể cả khi thay đổi chủ đề.
* Môi trường trong lớp học.
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề, tranh ảnh có nội dung về chủ đề “Mẹ và những người thân yêu của bé + Một số loại rau củ quả” tạo môi trường thân thiện, gần gũi với trẻ.
- Tranh ảnh sản phẩm của cô và trẻ trong các hoạt động tô, vẽ, nặn, xé, dán…
- Các góc hoạt động (góc chơi) được lựa chọn, bố trí phù hợp với diện tích lớp học, số lượng trẻ của lớp mình và phù hợp với đồ dùng, đồ chơi, vật liệu chơi sẵn có như: Các góc chơi treo tranh ảnh minh họa cho nội dung góc chơi, tên gọi và sắp đặt đồ dùng, đồ chơi, vật liệu chơi sắp xếp hợp lý, thân thiện vừa tầm mắt trẻ, khuyến khích trẻ tham gia sử dụng và khám phá sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau.
* Môi trường ngoài lớp học
- Môi trường thiên nhiên gần gũi với trẻ phong phú, đa dạng: Bồn hoa, các loại cây.
- Góc thiên nhiên cần phong phú về số lượng ống hút để trẻ thổi bóng, chậu thau nước để trẻ thả thuyền
- Các khu vực hoạt động ngoài lớp học cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo diện tích hoạt động, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị cần thiết cho từng hoạt động. Trẻ được trải nghiệm tìm tòi khám phá như: Sân bãi, cần thiết cho hoạt động, cây cối, hoa lá, cát sỏi, vòng, gậy.

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN

	Hoạt động

	Tuần 1
(02/03/2026-06/03/2026)
	    Tuần 2 (09/03/2026-13/03/2026)

	Tuần 3
(16/03/2026- 20/03/2026)
	     Tuần 4
(23/03/2026-27/03/2026)

	Tuần 5
(30/03/2026-03/04/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Ngày hội của bà mẹ
	Người thân của bé
	Đồ dùng trong gia đình
	Đồ chơi trong gia đình
	Một số loại rau củ quả.
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ vào lớp và trò chuyện hỏi trẻ hôm nay ai đưa con đến lớp, tình cảm của bà, mẹ, cô giáo với các con. Để thể hiện tình cảm với người thân những ngày lễ các con làm gì?....  
- Cho trẻ quan sát một số loại hoa, trò chuyện về  đặc điểm của những loại hoa đó dùng tặng ngày lễ hội 08/3  
- Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình: Tên bố, mẹ, ông, bà, anh, chị em... Công việc của mọi người.
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ tên, đặc điểm về các đồ dùng để ăn ngủ trong gia đình: Cốc, bát, thìa, tủ, ti vi, giường,...
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ tên đặc điểm về những đồ chơi quen thuộc trong gia đình.
- Chơi với các khối gỗ để xếp bàn ghế, xây nhà, xếp hàng rào.
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về một số loại rau củ quả…
- Cho trẻ xem tranh, ảnh một số loại hoa, một số hình ảnh về ngày hội của bà mẹ, xem tranh ảnh về các thành viên trong gia đình, tranh ảnh về các đồ dùng trong gia đình, tranh ảnh về một số loại rau củ quả.
=> Giáo dục trẻ biết yêu quý và kính trọng ông bà, bố mẹ, cô giáo, anh chị em trong gia đình, biết giữ đồ dùng đồ chơi trong gia đình mình, ăn nhiều loại rau củ quả khác nhau trong bữa ăn hàng ngày, vui chơi đoàn kết, không đánh nhau, chửi bậy khi chơi cùng nhau, không được nhét các vật lạ vào mũi, tai, không được sờ tay vào ổ điện, nước nóng, bỏ rác đúng nơi quy định,
- Trò chuyện cùng trẻ về quyền đươc đến lớp, trường được đối xử bình đẳng, yêu thương, tôn trọng…

	TD sáng
	+ Hô hấp: Gá gáy, bóng xì hơi.
+ TDBS: Tập bài “Quà mùng 8/3, cả nhà thương nhau, đồ dùng bé yêu, quả”.
+ Tay vai: Giơ tay sang ngang, đưa tay lên cao - hạ xuống.
+ Bụng: Đứng nghiêng người về 2 phía phải, trái; cúi người xuống ngẩng lên.
+ Chân: Đứng co từng chân, nhảy.
+ Bật: Bật tách chân tại chỗ.

	Chơi tập có chủ đích
	Thứ 2

	-VĐCB: Tung bắt bóng bằng hai tay.
+ BTPTC: Gieo hạt
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	- VĐCB: Ném bóng vào đích.
+ BTPTC: Thổi nơ.
+ TCVĐ: Bóng tròn to.
	- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng.
+ BTPTC:  Kết hợp bài cả nhà thương nhau.+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	- VĐCB: Bật tại chỗ.
+ BTPTC:  Thổi nơ.
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng.
	- VĐCB:  Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng.
+ BTPTC: Gieo hạt
+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	 

	
	Thứ 3
	*PCNT
- TC về ngày 08/03
+ Trò chơi: Ai nhanh hơn.

	*PCNT
- Trò chuyện về tên các thành viên trong gia đình. 
+ Nghe hát: Cả nhà thương nhau.

	*PCNT
- NBPB: Cái bát, cái cốc.
+ TC1: Giơ nhanh đoán đúng
+ TC2 : Bé ăn cơm giỏi.
- Rèn kĩ năng nhận biết phân biệt cho trẻ.
	*PCNT
- Tìm hiểu một số đồ chơi quen thuộc trong gia đình bé.
+ TC: Cái gì biến mất.

	*PCNT
- NBPB: Bắp cải, cà chua.
+ TC: Gieo hạt
- Rèn kĩ năng nhận biết phân biệt cho trẻ.
	

	
	Thứ 4
	*Tạo hình:  
- Tô màu bông hoa.
+ Trò chơi: Gieo hạt

	* Tạo hình: 
- Tô màu cái bánh sinh nhật.

	* Tạo hình: 
 - Tô màu nón.
+ Hát: Cháu yêu bà
	* Tạo hình: 
- Tô màu cái ấm, cái chén.
+ Đọc thơ: Yêu mẹ.
	* Tạo hình: 
- Tô màu củ cà rốt.
+ Đọc thơ: Bắp cải xanh
	

	
	Thứ 5
	* Thơ 
- Dán hoa tặng mẹ.
+ Trò chơi: Gieo hạt
	* Thơ:  
- Yêu mẹ
+ TC: Về đúng  nhà.
	* Thơ:   
- Cháu chào ông ạ
+ TC: Về đúng số nhà.
	* Thơ:
- Đi dép
+ Hát: Đôi dép xinh
	* Thơ:
- Bắp cải xanh
+ Hát: Bắp cải xanh.
	

	
	Thứ 6
	* Âm nhạc: 
- Hát: Qùa 8-3.  
+ TCÂN: Tai ai tinh
	* Âm nhạc:
- Cháu yêu bà
+ Nghe hát: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

	* Âm nhạc:
- Hát:  Cả nhà thương nhau.
- Đồ dùng bé yêu
+ TCÂN: Tai ai tinh.
	* Âm nhạc:
- Đôi dép xinh
+ Nghe hát: Đồ dùng bé yêu

	* Âm nhạc:
- Quả
+ Nghe hát: Hoa trong vườn

	

	

Chơi ngoài trời




















































Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ 2
	 * HĐCCĐ
- Dạo chơi ngoài trời: Trò chuyện về hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: Hột hạt, phấn, đồ chơi ngoài trời.
	* HĐCCĐ
- Dạo chơi ngoài trời
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Bóng, lá, phấn, đồ chơi ngoài trời  
	* HĐCCĐ 
- Dạo chơi ngoài trời
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự chọn: chơi các đồ chơi ngoài trời: xích đu, bập bênh..               
	* HĐCCĐ 
- Dạo chơi ngoài trời
TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự chọn: chơi các đồ chơi ngoài trời: xích đu, bập bênh..                
	* HĐCCĐ
- Dạo chơi ngoài trời: Trò chuyện quả cà chua
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn:  ĐCNT, xích đu, bập bênh.
	

	
	Thứ  3
	- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: Phấn, đồ chơi ngoài sân trường.


	* HĐCCĐ: Trò chuyện về công việc của bố mẹ bé.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự chọn: đồ chơi cát,
 phấn, nước.
	* HĐCCĐ 
- QS: Cái ti vi.
- TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự chọn: Hột hạt, lá cây, phấn.
	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: đồ chơi nước,  cát, phấn.

	* HĐCCĐ       - Dạo chơi sân trường: Tham quan vườn rau.
- TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: Chơi với hột hạt và đồ chơi ngoài trời.
	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ:
- Trò chuyện về hoa hồng.
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự chọn: Chơi với dụng cụ tưới cây
+ Phấn
+ Đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự chọn: đồ chơi phấn, lá cây, đồ chơi ngoài sân trường.
	HĐCCĐ
- Trải ngiệm đi chợ quê mua đồ dùng gia đình
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: bóng, lá cây, phấn…

	HĐCCĐ
- QS: Bộ đồ chơi nấu ăn.
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng.
+ Chơi tự chọn: bóng, lá cây, phấn…

	HĐCCĐ
- Trò chuyện về: Củ cà rốt.
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự chọn: chơi với bóng, đồ chơi ngoài trời.
	

	
	Thứ 5
	- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn:
Phấn, cát, nước đồ chơi ngoài sân trường
	- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự chọn: đồ chơi sỏi đá, phấn, nước 
	HDCCĐ
- Trò chuyện về cái quạt.
+ TCVĐ: + Chơi tự chọn: chơi các đồ chơi ngoài trời: xích đu, bập bênh..               
	- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự chọn: Đu quay, bập bênh, lá, phấn…
	HĐCCĐ
Quan sát: Bắp cải.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự chọn: Chơi các trò chơi dân gian, chơi với phấn, với lá cây.

	

	
	Thứ 6
	* HĐCCĐ 
- Hoạt động trải nghiệm: Tham quan vườn hoa của trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.  - Chơi tự chọn: Phấn, đồ chơi ngoài sân trường.
	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.    - Chơi tự chọn: Chơi đu quay, bập bênh.
	- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự chọn:  Nhặt lá, đồ chơi ngoài sân trường.
	* HĐCCĐ: 
- Trải ngiệm đi chợ quê mua đồ dùng gia đình
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự chọn:  Chơi với cát, nước và đồ chơi ngoài trời
	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Nhổ cỏ, nhặt lá, vẽ hoa, đồ chơi ngoài sân trường.

	

	
	Thứ 5
	HĐTN: Tô màu thiệp tặng cô giáo ngày 8/3.
	HĐTN: Bé đóng vai người thân.
	HĐTN: Bé cất dọn đồ dung. Bàn ghế.
	HĐTN: Thổi bóng
	HĐTN: Bé nhặt rau giúp mẹ.
	

	Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Hoạt động với đồ vật.
Tuần1: HĐVĐV: Xâu hoa tặng cô.
Tuần2, 4: HĐVĐV: Xếp bàn ghế.
Tuần 3: HĐVĐV: Giường tủ.
T5: HĐVĐV: Xây dựng vườn cây ăn quả.
a.Mục đích, yêu cầu
- Biết xâu hoa theo màu xanh- đỏ thành vòng tặng cô.
- Biết xếp các khối gỗ trồng lên nhau thành bàn ghế, giường tủ.
- Biết xếp các khối gỗ, gạch thành vườn cây ăn quả.
- Rèn trẻ thể hiện tốt vai chơi, kỹ năng xâu vòng, xếp chồng, xếp sát cạnh, xây dựng vườn cây ăn quả.
- Rèn trẻ kỹ năng khéo léo đôi tay.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị
- Bộ xâu vòng hoa màu xanh – đỏ.
- Vật liệu xây dựng: Các khối gỗ, gạch…
+ Hàng rào, cây, hoa, quả các khối lắp ghép...
c. Cách chơi
- T1: Hướng dẫn trẻ xâu hoa tặng cô: Tay phải cô cầm dây cách đầu dây 3cm, tay trái cô cầm bông hoa, cô xỏ lần lượt dây qua các lỗ của bông hoa theo mùa xanh- đỏ. Khi xỏ xong các bông hoa cô sẽ buộc 2 đầu dây vào với nhau để tạo thành chiếc vòng.
- T2, 4: Cô hướng dẫn cho trẻ lấy các khối lắp ghép xếp bàn ghế
- T3: Cô hướng dẫn trẻ lấy các khối lắp ghép xếp giường tủ. 
- T5: Hướng dẫn trẻ xây dựng vườn cây ăn quả: Xung quanh dùng gạc xếp hàng rào, các khối gỗ xếp thành từng khu vườn để trồng cây.
2. Góc TTV
- T1: Cửa hàng bán các loại hoa.
- T2,3, 4: Chơi với búp bê
- T5: Cửa hàng bán rau, củ, quả.
a. Mục đích, yêu cầu 
- Biết nhận và đóng vai người bán hàng người mua hàng.
- Rèn kĩ năng thao tác vai, giữ gìn đồ chơi và rèn kĩ năng giao tiếp mạch lạc cho trẻ.
- Biết thể hiện vai chơi, chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Cùng cô và các bạn thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị
- Đồ chơi búp bê, cửa hàng bán hoa: Rau củ quả, hoa…
c. Cách chơi
- T1: Cô hướng trẻ giao tiếp giữa người mua và người bán: Biết chọn đồ cần mua, biết trả giá trả tiền, giao tiếp với người bán hàng.
- T2,3,4: Cô hướng dẫn trẻ chơi với búp bê, cho em ăn, ru em ngủ. Cô hướng dẫn trẻ 1tay đỡ đầu, 1 tay ôm chân bé ru em ngủ, đung dưa người hát cho em nghe.
- T5: Cô hướng trẻ giao tiếp giữa người mua và người bán: Biết chọn rau, củ, quả để mua, biết trả giá trả tiền, giao tiếp với người bán hàng.
3. Góc nghệ thuật
- T1, 2, 3, 4: Tô màu học liệu góc, vở tập tô tập vẽ.
- T5: Nặn củ, quả.
- T1, T2, T3, T4, T5: Hát các bài hát trong chủ đề.
a, Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ biết cầm bút và tô màu theo yêu cầu. Biết xoe tròn, ấn dẹt nặn bông hoa. Trẻ biết tô đều màu không chờm ra ngoài, tô màu học liệu góc, vở tặp tô tập vẽ.
- Trẻ chơi với đất nặn: Bé nặn củ, quả.
- Rèn trẻ kỹ năng ngồi đúng tư thế, cầm bút bằng tay phải bằng 3 đầu ngón tay, tô màu trùng khít.
kĩ năng xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt khi chơi đất nặn để nặn củ, quả.
- Rèn trẻ kỹ năng tự tin hát to rõ lời, dùng dụng cụ âm nhạc và kĩ năng vận động, múa, biểu diễn… PTNN ở trẻ.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b, Chuẩn bị.
- Học liệu góc, sáp màu, đất nặn, bảng, khăn lau tay.
- DC âm nhạc
c, Cách chơi.
- T1, T2, T3, T4: Cô hướng dẫn trẻ cầm bút, tô đều màu và tô theo yêu cầu của bài học liệu góc. Trẻ tô đều màu không chờm ra ngoài.
- T5: Làm mềm đất nặn, xoe tròn ấn bẹt để nặn củ, quả...
- T1, T2, T3, T4, T5: Cô hướng dẫn trẻ hát to, rõ ràng các bài hát về chủ đề “Mẹ và những người thân yêu của bé + một số loại sau củ quả”. Cô hướng dẫn trẻ múa, hát, tươi vui .
- Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ, giúp đỡ trẻ kịp thời và bao quát  góc chơi . Hỏi trẻ con đang làm gì? Chơi trò chơi gì? Cái gì đây? Màu gì? Để làm gì? Cho ai?
4. Góc thư viện
- Xem tranh ảnh về ngày 8-3 
- Xem tranh ảnh về chủ đề
- Xem tranh ảnh về một số đồ dùng trong gia đình
- Xem tranh ảnh về một số đồ dùng trong gia đình
- Xem tranh ảnh các loại rau, củ.
a) Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết giở sách đúng chiều, xem tranh và trò chuyện về nội dung tranh, không xé hay làm rách tranh ảnh
-  Rèn trẻ kỹ năng giở sách và xem tranh, kĩ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị:
- Tranh, ảnh về chủ đề “Mẹ và những người thân yêu của bé+ một số loại rau củ, quả”, bàn nhỏ, xốp trải nền, góc chơi yên tĩnh đủ ánh sáng
c) Cách chơi:
- Cô chơi cùng trẻ hướng dẫn trẻ ngồi ngay ngắn, giở sách, tranh nhẹ nhàng đúng chiều, trò chuyện về nội dung tranh ảnh với bạn. Khi chơi vui vẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Sau khi chơi xong cùng cô cất dọn gọn gàng.
5. Góc thiên nhiên
- T1,2,3,4,5: Chăm sóc cây
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng đồ chơi chăm sóc cây: Cầm bình tưới cây, lau lá, nhổ cỏ…
- Rèn kĩ năng chơi cho trẻ
- Giáo dục trẻ đoàn kết vui chơi, không ngắt lá bẻ cành.
b) Chuẩn bị:
- Bình tưới, xô đựng nước, khăn lau…
c) Cách chơi:
- Cô hướng dẫn trẻ cầm bình tưới nước cho cây, không làm đổ nước ra ngoài. Khi lau lá phải nhẹ nhàng không làm gãy lá…
- Sau khi chơi xong cô cho trẻ vệ sinh lau tay sạch sẽ.
6. Góc VĐ
- T1,2,4: Kéo xe chở gỗ
a. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết cách kéo xe chở gỗ.
- Rèn kĩ năng kéo khéo léo, không để bị rơi các khối gỗ.
b. Chuẩn bị
- Xe kéo, các khối gỗ
c. Cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ cách xếp các khối gỗ lên xe, kéo đi khéo léo để không bị rơi các khối gỗ xuống.
- Cô giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô tổ chức rửa tay, rửa mặt cho trẻ, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục nhắc nhở trẻ lau mặt khi bẩn. 
- Trước khi tổ chức cho trẻ ăn cô chuẩn bị đồ dùng để phục vụ cho trẻ trong giờ ăn như kê bàn, chuẩn bị bát, thìa, khan lau, đĩa đựng thức ăn…. 
- Tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, xúc cho những trẻ chưa biết xúc cơm.
- Cô kê giường chiếu để tổ chức giấc ngủ cho trẻ.
- Cho trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi cho trẻ ngủ.
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại.
- KNS: Rèn trẻ kĩ năng chào hỏi, lễ phép. 

	Hoạt động chiều (Chơi theo ý thích) 
	Thứ 2

	- Ôn VĐ:  
Tung bóng bàng hai tay.
- Chơi theo ý thích 
	- Ôn VĐ: Ném bóng vào đích.
- Chơi theo ý thích

	- Ôn VĐ: Chạy theo hướng thẳng.
- Chơi theo ý thích.
	- Ôn VĐ: Bật tại chỗ.
- Chơi theo ý thích.

	- Ôn VĐ:  Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng.
 - Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	- Chơi theo ý thích

	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt  cho trẻ.
- Chơi theo ý thích

	- Thực hành vở bé làm quen với toán.
- Chơi theo ý thích.

	- Thực hành vở bé làm quen với toán.
- Chơi theo ý thích.

	- Ôn NB 1 số các loại rau
- Chơi theo ý thích.

	

	
	Thứ 4
	- Hoàn thiện bài tô buổi sáng.
- Chơi theo ý thích
	- Thực hành vở BTTTV: Tô màu ngôi nhà.
- Chơi theo ý thích
	- Thực hành vở BTTTV: Tô màu đĩa trứng ốp lết.
- Chơi theo ý thích.
	- Thực hành vở BTTTV: Tô màu bát cơm
- Chơi theo ý thích.
	- Hoàn thiện bài tô buổi sáng.
- Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 5
	- Chơi theo ý thích.
	- Chơi theo ý thích.
	- Ôn thơ: Cháu chào ông ạ.
- Chơi theo ý thích.
	- Ôn thơ: Đi dép.
- Chơi theo ý thích.

	- Ôn thơ: Bắp cải xanh.
- Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Văn nghệ cuối tuần, chơi theo ý thích.
	

	Vệ sinh - Trả trẻ
	- Trẻ được rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi giao trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân.
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn kỹ năng giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ.... 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ biết tự lấy đồ dùng cá nhân  
- Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ.
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